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QUYẾT ĐỊNH  

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THỦY NGUYÊN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có:  

1. Thẩm phán: Ông Lương Ngọc Anh 

2. Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thu 

Ngày 12 tháng 5 năm 2022  t i tr  s  T    n nh n   n huy n Th y Nguy n  

th nh phố   i  h ng ti n h nh phi n họp   m   t  quy t  ịnh  p   ng  i n ph p 

 ử lý h nh chính  ư  v o trường gi o  ưỡng th o Quy t  ịnh m  phi n họp số 

27/QĐ-TA ngày 06 tháng 5 năm 2022  ối với: 

Họ và tên: Đinh  ữu X. Giới tính: Nam. Sinh ngày: 14 tháng 5 năm 2007. 

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Trình  ộ văn hóa: 9/12. Nguyên quán: Xã P, 

huy n T  th nh phố   i  h ng. Hộ khẩu thường trú: Thôn 2, xã P  huy n T, thành 

phố   i  h ng. Chỗ   hi n n y: Thôn 2, xã P  huy n T, th nh phố   i  h ng. 

Nghề nghi p: Không. Tiền án: Không; tiền sự: 01 (Quy t  ịnh  p   ng  i n ph p 

gi o   c t i  ã số 05/QĐ-UBND ngày 17 th ng 01 năm 2022 c   Ch  tịch Uỷ   n 

nhân dân xã P  huy n T  th nh phố   i  h ng). Con ông: Đinh  ữu Y và bà: Đỗ 

Thị Z. Vắng mặt t i phi n họp. 

Có sự tham gia của: 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông  h m Th nh Sơn; Chức v : Đội trư ng 

Đội Điều tr  Tổng hợp Công an huy n Th y Nguy n  th nh phố   i  h ng (Giấy 

 y quyền số 01/UQ-CATN ngày 12 tháng 5 năm 2022 c   Trư ng Công an huy n 

Th y Nguy n  th nh phố   i  h ng). 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng: Bà Bùi Thị Thúy; Chức   nh: Kiểm s t vi n. 

3. Người đại diện hợp pháp của người bị đề nghị áp dụng biện pháp hành 

chính đưa vào trường giáo dưỡng: Ông Đinh  ữu Y, sinh năm 1983 v     Đỗ Thị 

Z, sinh năm 1989 (l  ch  mẹ c    nh Đinh  ữu X); Đều có nơi cư trú: Thôn 2, xã 

P  huy n T  th nh phố   i  h ng. 

NHẬN THẤY: 
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Tóm tắt h nh vi vi ph m c   anh Đinh  ữu X: Anh Đinh  ữu X  sinh sống 

cùng với gi   ình t i thôn 2   ã    huy n T  th nh phố   i  h ng  thường  uy n  ỏ 

nh   i l ng th ng t  tập trộm cắp t i s n    nh nh u   u     g y rối trật tự công 

cộng  ã nhiều lần  nh Đinh  ữu X  ị Công  n xã L hồ sơ nhắc nh   c nh c o v  

 p   ng  i n ph p  ử lý vi ph m h nh chính. C  thể như s u:  

Ngày 02/01/2022, Đinh  ữu X  ã có h nh vi cùng một số th nh ni n    ã T 

(huy n T)  u       p  i n g y rối trật tự công cộng t i Khu Công nghi p Vsip T, 

  i  h ng. Công an xã T  ã lập hồ sơ  p   ng  i n ph p  ử lý nhắc nh  về hành vi 

g y rối trật tự công cộng. 

Ngày 03/01/2022, Đinh  ữu X cùng một số th nh thi u ni n    ã  , xã L có 

h nh vi t  tập chuẩn  ị   nh nh u với nhóm th nh thi u ni n  ã Trung    g y rối 

trật tự công cộng. Công an xã T  ã lập hồ sơ  p   ng  i n ph p  ử lý nhắc nh  về 

h nh vi g y rối trật tự công cộng. 

Ngày 05/01/2022, Đinh  ữu X thực hi n h nh vi trộm cắp 490.000  ồng c   

bà nội Đinh Thị C. Công an xã L  ã  ử ph t vi ph m h nh chính  ối với Đinh  ữu 

X  ằng hình thức c nh c o. 

Ngày 07/01/2022, Đinh  ữu X thực hi n h nh vi trộm cắp 100.000 c      nội 

Đinh Thị C số tiền 100.000  ồng Công an xã L  ã  ử ph t vi ph m h nh chính  ối 

với Đinh  ữu X  ằng hình thức c nh c o. 

Ngày 11/01/2022, Đinh  ữu X ti p t c thực hi n h nh vi trộm cắp 50.000  ồng 

c      nội Đinh Thị C. Công an xã L ã lập hồ sơ vi ph m v   ề nghị Ch  tịch 

UBND xã Lr  Quy t  ịnh  p   ng  i n ph p  ử lý vi ph m h nh chính gi o   c t i 

 ã  ối với Đinh  ữu X. Ng y 17/01/2022  Ch  tịch UBND  ã L ã r  Quy t  ịnh số 

05/2022/QĐ-UBND Quy t  ịnh  p   ng  i n ph p  ử lý vi ph m h nh chính gi o 

  c t i  ã  ối với Đinh  ữu X  thời h n 03 th ng. 

Ngày 22/02/2022, Đinh  ữu X cùng một số  ối tượng thực hi n h nh vi trộm 

cắp 8 (t m) th nh R m v  03 (  ) c r  m n hình m y vi tính t i thôn Sỏ   ã  , 

huy n Th y Nguy n  th nh phố   i  h ng. 

Ngày 24/02/2022, Đinh  ữu X cùng một số  ối tượng thực hi n h nh vi trộm 

cắp 05 (  ) c r  m n hình m y vi tính t i thị trấn M  huy n T  th nh phố   i  h ng 

 ã  ị  ử ph t vi ph m h nh chính  ối với Đinh  ữu X hình thức c nh c o.  

Ngày 18/4/2022, Đinh  ữu X  ã thực hi n h nh vi trộm cắp 03  o n sắt mỗi 

 o n   i 50m   ường kính 03cm c    ố l  Đinh  ữu Y. Công an xã L ã  ử ph t vi 

ph m h nh chính  ối với Đinh  ữu X hình thức c nh c o. 

Ngày 20/4/2022, Đinh  ữu X cùng một số  ối tượng thực hi n h nh vi trộm 

cắp 09 (chín)  o n sắt v n   khu vực chợ  . Công an xã L ã quy t  ịnh  ử ph t vi 

ph m h nh chính  ối với Đinh  ữu X hình thức c nh c o. 
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Ngày 23/4/2022, Đinh  ữu X ti p t c thực hi n h nh vi trộm cắp 1.000.000  ồng 

c     c ruột l  Đinh  ữu  . Công an xã Lti n h nh lập hồ sơ  ề nghị  p   ng  i n 

ph p  ử lý vi ph m h nh chính  ư  v o Trường gi o  ưỡng. 

 Đ i  i n Công an huy n Th y Nguy n  th nh phố   i  h ng có ý ki n: Anh 

Đinh  ữu X  thường  uy n  ỏ nh   i l ng th ng t  tập trộm cắp t i s n    nh 

nh u   u     g y rối trật tự công cộng  ã nhiều lần  nh Đinh  ữu X  ị Công  n  ã 

Llập hồ sơ nhắc nh   c nh c o v   p   ng  i n ph p  ử lý vi ph m h nh chính. 

Ngày 17/01/2022, anh Đinh  ữu X  ị  p   ng  i n ph p gi o   c t i  ã th o 

Quy t  ịnh  p   ng  i n ph p gi o   c t i  ã số 05/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 

năm 2022 c   Ch  tịch Uỷ   n nh n   n  ã P  huy n T  th nh phố   i  h ng  thời 

h n 03 th ng  Tuy nhi n  trong v  sau khi anh Đinh  ữu X chấp h nh  ong quy t 

 ịnh tr n l i ti p t c có h nh vi trộm cắp t i s n v o c c ng y 22/02/2022; 

24/02/2022; 18/4/2022; 20/4/2022 và ngày 23/4/2022.  i n n y  nh Đinh  ữu X 

không sử   ng chất m  túy  sức khỏ   ược kh m t i B nh vi n    kho  huy n T 

ngày 10/5/2022 k t luận sức khỏ   ình thường. Căn cứ c c  iều 91  92  99  100 

Luật Xử lý vi ph m h nh chính và hồ sơ  ã  ầy    c c t i li u chứng minh  iều 

ki n cần thi t  ể  p   ng  i n ph p  ử lý h nh chính  ư  v o trường gi o  ưỡng 

thời h n 24 th ng  ối với anh Đinh  ữu X t i Trường gi o  ưỡng số 2  C c C10 

Bộ Công  n   ị  chỉ  ã M i Sơn  huy n Y n Mô  tỉnh Ninh Bình.  

Ý ki n c   người  ị  ề nghị  ch  mẹ c   người  ị  ề nghị: Không y u cầu 

người   o v  quyền v  lợi ích hợp ph p cho anh Đinh  ữu X. Anh Đinh  ữu X 

  ng học   n lớp 9 thì  ỏ học. Do h m chơi v   ị   n  è r  r  n n thường  uy n 

 ỏ nh   i t  tập v  nhiều lần trộm cắp t i s n. Ý ki n c     i  i n Công an huy n 

Th y Nguy n  th nh phố   i  h ng t i phi n họp l  ho n to n  úng sự thật. Vì 

vậy   ề nghị Tòa án  p   ng  i n ph p  ử lý h nh chính  ư  v o trường gi o 

 ưỡng  ối với anh Đinh  ữu X   ể  nh Duy có thời gi n học tập rèn luy n tr  

th nh công   n có ích cho gi   ình v   ã hội.    

Đ i  i n Vi n kiểm s t nh n   n huy n Th y Nguy n  th nh phố   i  h ng 

ph t  iểu ý ki n về vi c tu n th o ph p luật trong vi c   m   t  quy t  ịnh  p   ng 

 i n ph p  ử lý h nh chính  ư  v o trường gi o  ưỡng  kể từ khi th  lý hồ sơ cho 

  n trước thời  iểm r  quy t  ịnh  ã tu n th  th o quy  ịnh t i  h p l nh Trình tự  

th  t c   m   t  quy t  ịnh  p   ng c c  i n ph p  ử lý h nh chính t i T    n 

nhân dân. T i li u có trong hồ sơ  ề nghị  p   ng  i n ph p  ử lý h nh chính  ư  

vào trường gi o  ưỡng  ối với  nh Đinh  ữu X  ã  ầy   ; thẩm quyền  trình tự  

th  t c lập hồ sơ  ề nghị  p   ng  i n ph p  ư  v o trường gi o  ưỡng  úng th o 

quy  ịnh ph p luật. Đề nghị T    n  p   ng  i n ph p  ử lý h nh chính  ư   nh 

Đinh  ữu X vào trường gi o  ưỡng th o  ề nghị c   Công an huy n Th y 

Nguyên  th nh phố   i  h ng. 
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XÉT THẤY: 

 ồ sơ  ề nghị  p   ng  i n ph p  ử lý h nh chính  ư  v o trường gi o 

 ưỡng c   Công an huy n Th y Nguy n  th nh phố   i  h ng  ối với anh Đinh 

 ữu X  ã  ầy      úng quy  ịnh c   ph p luật.  

Anh Đinh  ữu X, sinh ngày 14/5/2007 (từ    14 tuổi   n  ưới 18 tuổi)  

trong kho ng thời gi n từ th ng 01   n th ng 4 năm 2022   ã nhiều lần thực hi n 

h nh vi trộm cắp t i s n nhưng chư    n mức truy cứu tr ch nhi m hình sự v  

trước  ó  ã  ị  p   ng  i n ph p gi o   c t i  ã. C  thể   nh Đinh  ữu X  ã  ị  p 

  ng Quy t  ịnh  p   ng  i n ph p gi o   c t i  ã số 05/QĐ-UBND ngày 17 

th ng 01 năm 2022 c   Ch  tịch Uỷ   n nh n   n  ã P  huy n T  th nh phố   i 

Phòng  thời h n 03 th ng do có h nh vi trộm cắp t i s n v o c c ng y 05/01/2022; 

07/01/2022 và 11/01/2022. Trong và sau khi anh Đinh  ữu X chấp h nh  ong 

quy t  ịnh tr n l i ti p t c có h nh vi trộm cắp t i s n v o c c ng y 22/02/2022; 

24/02/2022; 18/4/2022; 20/4/2022 và ngày 23/4/2022.  i n n y  nh Đinh  ữu X 

không sử   ng chất m  túy  sức khỏ   ược kh m t i B nh vi n    kho  huy n T 

ngày 10/5/2022 k t luận sức khỏ   ình thường.  

Anh Đinh  ữu X  ã nhận thức  ược h nh vi trộm cắp t i s n c   người kh c 

l  vi ph m ph p luật.   nh vi trộm cắp t i s n c   anh Đinh  ữu X  ã   m ph m 

t i s n c   người kh c  ược ph p luật   o v   tuy chư    n mức l  tội ph m nhưng 

vẫn l  h nh vi nguy hiểm cho  ã hội  vi ph m ph p luật về  n ninh  trật tự   n to n 

 ã hội.   nh vi trộm cắp t i s n c   anh Đinh  ữu X l m  nh hư ng ti u cực   n 

người th n v  cộng  ồng   n cư. Do  ó   ề nghị  p   ng  i n ph p  ử lý h nh 

chính  ư  v o trường gi o  ưỡng  ối với anh Đinh  ữu X  ể qu n lý  gi o   c 

  o  ức  ph p luật  hướng nghi p    y văn ho     y nghề  tổ chức l o  ộng  sinh 

ho t phù hợp với lứ  tuổi nhằm giúp  ỡ anh Đinh  ữu X sử  chữ  những vi ph m 

c   mình  học tập  rèn luy n ti n  ộ  ph t triển l nh m nh về thể chất  tinh thần  trí 

tu   ể tr  th nh công   n lương thi n  có ích cho  ã hội l  cần thi t n n  ược chấp 

nhận.  

Qu  trình cơ qu n chức năng lập hồ sơ  ề nghị  ử lý  anh Đinh  ữu X  ã tự 

nguy n kh i   o  th nh thật hối lỗi về vi c trộm cắp t i s n c   mình n n  ược 

hư ng tình ti t gi m nhẹ quy  ịnh t i kho n 2 Điều 9 c   Luật Xử lý vi ph m h nh 

chính. Căn cứ Điều 91  Điều 92  Điều 99  Điều 100, kho n 2 Điều 105, kho n 2 

Điều 9 c   Luật Xử lý vi ph m h nh chính  c n nhắc tính chất  mức  ộ nguy hiểm 

cho  ã hội c   h nh vi vi ph m  nh n th n  tình ti t gi m nhẹ  ối với anh Đinh 

 ữu X,   t mức thời h n 24 th ng  ối với anh Đinh  ữu X l  phù hợp    m   o 

 iều ki n gi o  ưỡng   ồng thời   p ứng  ược y u cầu  ấu tr nh ph ng  chống tội 

ph m  vi ph m ph p luật về trộm cắp t i s n v  gi o   c người chư  th nh ni n 

trong tình hình hi n n y.  
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Áp   ng  i n ph p  ử lý h nh chính  ư  v o vào trường gi o  ưỡng  ối 

với anh Đinh  ữu X, sinh ngày 14 tháng 5 năm 2007; Hộ khẩu thường trú và 

chỗ  : Thôn 2, xã  h  Lễ  huy n Th y Nguy n  th nh phố   i  h ng. 

2. Thời gi n chấp h nh t i trường gi o  ưỡng là 24 (  i mươi  ốn) tháng  kể 

từ ng y người  ị  p   ng  i n ph p  ử lý h nh chính  ị t m giữ  ể  ư   i trường 

gi o  ưỡng. 

3. Quyền khi u n i  ki n nghị  kh ng nghị  ối với Quy t  ịnh: Anh Đinh 

 ữu X, ông Đinh  ữu Y     Đỗ Thị Z có quyền khi u n i trong thời h n 03 ngày 

l m vi c  kể từ ng y T    n công  ố quy t  ịnh. Công  n huy n Th y Nguy n  

th nh phố   i  h ng có quyền ki n nghị  Vi n kiểm s t nh n   n huy n Th y 

Nguyên  th nh phố   i  h ng có quyền kh ng nghị trong thời h n 03 ng y l m 

vi c  kể từ ng y công  ố quy t  ịnh. 

4. Quy t  ịnh n y có hi u lực kể từ ng y h t thời h n khi u n i  ki n nghị  

kh ng nghị m  không có khi u n i  ki n nghị  kh ng nghị. 

5. Cơ qu n thi h nh quy t  ịnh: Công  n huy n Th y Nguy n  th nh phố   i 

Phòng  ư  người ph i chấp h nh quy t  ịnh v o trường gi o  ưỡng. 

Nơi nhận: 
 

- VKSND huy n Th y Nguyên;              

- Trư ng Công  n huy n Th y Nguy n; 

- UBND xã P, TN, HP;             

- Người  ị  ề nghị v    i  i n hợp ph p;                                                                                           

- Lưu: VT; Hồ sơ v   n. 

THẨM PHÁN 
 

 

 

 

Lương Ngọc Anh 
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Mẫu số 07 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số.../2015/NQ-HĐTP ngày... tháng... năm 2015 của Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao) 

TÒA ÁN
(1)

 …………… 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …../QĐ-TA ………, ngày ….. tháng ….. năm ….. 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng (không áp dụng) biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng
(2)

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN …………………………
(3)

 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: ………………………………………………………………………………… 

2. Thư ký phiên họp: …………………………………………………………………………. 

Ngày ……. tháng ……. năm ……., tại ………….………….…….. 
(4)

 tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng theo Quyết định mở phiên họp số 

………………….. ngày …… tháng …… năm …… đối với: 

Họ và tên: ………………………………………………………………….. Giới tính: ……… 

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………… 

CMND số: ………………………… Ngày cấp: …………………. Nơi cấp: ………………. 

Dân tộc: ………………………………………………………………………………………… 

Tôn giáo: ………………………………………………………………………………………. 

Trình độ văn hóa: ……………………………………………………………………………… 

Nguyên quán: …………………………………………………………………………………. 

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………….. 

Chỗ ở: ………………………………………………………………………………………… 

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………… 
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Tiền án: ………………………………………………; tiền sự: …………………………… 

Con ông: …………………………………………….. và bà: ……………………………… 

Có mặt (vắng mặt) tại phiên họp. 

Có sự tham gia của: 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: ……………………………………………………………… 

2. Đại diện Viện kiểm sát …………………………………………………………………. 

3. Người đại diện hợp pháp hoặc người giám hộ của người bị đề nghị áp dụng biện pháp hành chính đưa vào trường 

giáo dưỡng: 

…………………………………………………………………………………………………… 

4. Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị đề nghị: 

…………………………………………………………………………………………………… 

5. Những người khác: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

NHẬN THẤY:
(5)

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

XÉT THẤY:
(6)

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Áp dụng (không áp dụng)
(7)

 biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng đối 

với…………………………………………………………………………………. 

2. Thời gian chấp hành tại trường giáo dưỡng là ……… tháng, kể từ ngày người bị áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính bị tạm giữ để đưa đi trường giáo dưỡng. 

3. Quyền khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị đối với Quyết định.
(8)

 

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến 

nghị, kháng nghị. 

5. Cơ quan thi hành quyết định: ………………………………………………………….. 
(9)

 

  

 

Nơi nhận: 

- Ghi th o kho n 1 Điều 24 c    h p l nh; 

- Lưu hồ sơ. 

THẨM PHÁN 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 07: 

(1) và (3) Ghi tên Tòa án có thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính; cần ghi rõ Tòa án 

nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân 

huyện X, tỉnh H). 

(2) Trường hợp Tòa án quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng thì bỏ cụm từ 

“(không áp dụng)”. 
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(4) Ghi địa điểm Tòa án tiến hành mở phiên họp (ví dụ: tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H). 

(5) Ghi tóm tắt hành vi vi phạm của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo 

dưỡng; các ý kiến của đại diện cơ quan đề nghị, Viện kiểm sát, người bị đề nghị, cha mẹ hoặc người giám hộ của 

người bị đề nghị tại phiên họp. 

(6) Đánh giá, phân tích của Thẩm phán về tính hợp pháp của hồ sơ đề nghị; đánh giá về tính chất, mức độ, hậu quả 

của hành vi vi phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân, mức độ nhận thức của người bị đề nghị áp dụng; 

về ý kiến của người tham gia phiên họp; lý do, căn cứ và sự cần thiết áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với 

người bị đề nghị. 

(7) Trường hợp Tòa án quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng thì có điểm 2 và 

điểm 5 phần quyết định; trường hợp Tòa án quyết định không áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường 

giáo dưỡng thì bỏ điểm 2 và điểm 5 phần quyết định. 

(8) Ghi quyền khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị, thời hạn khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị theo quy định tại các điều 

30, 31 và 32 của Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án 

nhân dân. 

(9) Ghi tên cơ quan có trách nhiệm thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo 

dưỡng theo quy định tại khoản 1 Điều 110 của Luật xử lý vi phạm hành chính. 

 


